Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG
Chương VI. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG

I. Phạm vi công việc của gói thầu.

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
a) Dự án: Chỉnh trang đô thị, cải tạo, nâng cấp đường rãnh thoát nước và vỉa hè khu quy hoạch tự xây khu phố Liên Hòa 3, phường Liên Hòa.
- Chủ đầu tư: Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Liên Hòa.
- Địa điểm thực hiện: phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh.
Quy mô của dự án:

+ Loại công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật.
+ Nhóm công trình: Nhóm C.

+ Cấp công trình: Cấp IV.
+ Mục tiêu dự án: 
Xây dựng hoàn thiện hệ thông cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo tiêu chuẩn VỆ vệ sinh môi trường, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo kết nối với hạ tầng xung quanh, báo vệ môi trường sinh thái và sử dụng đất đai có hiệu quả, tạo điểm nhân cho phường, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, phân đâu xây dựng khu phố sáng, xanh, sạch, đẹp.

Quy mô đầu tư xây dựng:
Tổng chiều dài 5 tuyến đường trong khu quy hoạch: 648,97m; bề rộng mặt đường: 5,0m; mặt đường cũ bê tông xi măng hoặc cấp phối. Thảm bê tông nhựa C12,5 dày 7cm trên lớp bù vênh BTXM M250# đá 1x2 đối với mặt đường tăng cường, tưới dính bám mặt đường và rải dưới cốt sợi thủy tỉnh trước khi thảm. Đối với mặt đường mới, kết cấu gồm có: Lớp bê tông nhựa C12,5 dày 7cm trên lớp BTXM M250# đá 1x2 dày 20 cm trên lớp cấp phôi đá dăm loại I dày 20 cm trên lớp đất nền K98 dày 30cm trên lớp dất nền K95 dày 50cm, tưới dính bám mặt đường và rải dưới cốt sợi thủy tỉnh trước khi thảm.

* Thi công xây mới rãnh thoát nước xây gạch B50 dọc 2 bên các tuyến (chỉ tiết xem bản vẽ): Kết cấu rãnh gồm: Lớp bê tông lót M100# đá 2x4 có lót mlon, bê tông đáy rãnh dày 15cm MI150# đá 2x4, thành rãnh xây gạch không nung VXM M75#, mũ mố BTCT M200# đá 1x2, đậy tắm đan BTCT thường M250# đá 1x2. Rãnh đi ngầm dưới via hè và mặt đường, cứ cách khoảng 25 m bồ trí I hố ga cao bằng mặt hè có tắm đan được bọc viền bằng thép hình V50x50x5mm. Xây các điểm thu nước trên vỉa hè bằng các hỗ thu BTCT M200# đá 1x2 hàm ếch, đậy bằng tắm chắn rác composite 960x530x30mm tải trọng 250KN. Các hỗ thu được đấu nối vào hố ga bằng rãnh ngang đáy đỗ BTXM MI150# đá 2x4,  thành rãnh BTXM M200 đá 1x2 đậy tắm đan BTCT M250# đá 1x2. Tại ga B50 đầu tuyến 5 có ống. HDPE D300 PNI0 đấu 2 ga qua đường. Hệ thống thoát nước Rãnh B50 được đấu nối về rãnh thoát nước xây gạch B200 ở cuỗi tuyến; Rãnh qua đường sử dụng rãnh BTCT B50, Trình tự thi công rãnh BTCT B50 như sau: Cắt mặt đường cũ (tại các vị trí có đường cũ) BTXM phục vụ đảo rãnh, đỗ bê tông lót M100# đá 2x4 dày 10cm; thi công lắp dựng cốt thép, ván khuôn rồi đỗ bê tông móng cống và thân cống M250 đá 1x2. Đậy tắm đan BTCT M250# đá 1x2 dày 15cm, rãnh được đấu nối vào rãnh dọc B50 xây gạch trên vỉa hè. Xây mới rãnh thoát nước xây gạch B200 thoát nước chính dọc ranh giới khu quy hoạch (chỉ tiết xem bản vẽ): Kết cấu rãnh gôm: Lớp bê tông lót M100# đá 2x4 có lót nilon, bê tông đáy rãnh dày 20cm M150# đá 2x4, thành. rãnh xây gạch không nung VXM M75#, mũ mô BTCT M200# đá 1x2, đậy tắm đan BTCT thường M250# đá 1x2. Rãnh đi ngầm dưới via hè và mặt đường, cứ cách khoảng 25 m bố trí 1 hố øa Cao bằng mặt hè có tắm đan chịu lực;

* Tại các tuyến 1, 2, 3, 4, 5 lắp đặt viên via đá kích thước 26x23x100cm trên lớp bê tông lót M100# đá 2x4 dày 10cm. Via hè lát đá viên kích thước 400x400x30mm trên lớp bê tông lót M150# đá 2x4 dày 10cm. Tuyến 6 chỉ thi

công rãnh. Rãnh tam giác bằng BTXM M200# đá 1x2 dày 5cm trên lớp bê tông lót M100# đá 2x4 dày 5cm.

* Hề trồng cây dùng 8 viên đá xẻ KT 10x15x60em xếp hình vuông trên lớp bê tông lót M150# đá 2x4 dày 10cm. 

* An toàn giao thông: Sơn kẻ vạch tim đường màu vàng l.1 rộng l5em, vạch vai đường 3.1a rộng 15cm. Sơn gờ giảm tốc màu vàng rộng 30cm dày 6mm đẳng sau cột biển cảnh báo W208 và W22Ib.

* Điện chiếu sáng: Hệ thống chiều sáng mới sử dụng cột thép mạ kếm cao 6m lắp căn rới cao 2m; Sử dụng nguồn cấp tại cột đèn hạ áp hiện có trên khu vực. Dây dẫn sử dụng cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0,6/1 kV, tiết diện 3x1I6+ IxI0mm2; Toàn bộ tuyến cáp được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE D65/50mm và đi ngâm dưới đất theo quy phạm. - Sử dụng bóng đèn LED - 80W (Dim 5 cấp độ); Dây lên đèn sử dụng dây Cu/PVC/PVC - 0, 6/1 kV tiết diện 3x2,5mm2. Cột đèn mạ kẽm cao 6m lắp cần Tời cao 2m; có bích để cột để liên kết dễ dàng với khung móng bằng thép đặt sẵn trong móng cột. Đề cột liên kết với cọc tiếp địa Ló63 chôn sẵn đề chống SÉT; Thiết kế 1 tủ điện chiếu sáng dạng treo cho tuyến điện, có hệ thống tiếp địa lặp lại gồm 5 cọc Ló63 dài 2,5m. Các vị trí cột chiếu sáng được tiếp địa an toàn với Rtđ < 105. Dùng dây đồng MI0 nối tiếp địa liên hoàn giữa các cột và nối với cụm cọc tiếp địa lặp lại gồm 5 cọc L63 dài 2,5m. Tiếp địa lặp lại hệ thống chiếu sáng với Rtđ < 302.

* Kè đá hộc xây VXM M75# tuyến 1: Tổng chiều dài 137m; Tường chắn bằng đá hộc xây dai 2,5m, mật độ 25 cọc/m2. Các vị trí giáp ranh của tường chắn chèn bao tải tắm nhựa đường chống thấm; Đắp đê quai dài 123m, bơm hút nước và tiến hành thi công kè. Cứ 5m bồ trí I tăng lọc ngược.

* Kè đá hộc xây VXM M75# tuyến 5: Tổng chiều dài 34m; Tường chắn bằng đá hộc xây VXM M75# cao 2,1 m trên lớp bê tông lót M100# đá 2x4 dày 10cm trên nên gia cỗ băng cọc tre dài 2,5m, một độ 25 cọc/m2. Các vị trí giáp ranh của tường chắn chèn bao tải tâm nhưa đường chống thấm; Cứ 5m bố trí I

tầng lọc ngược.

* Lan can an toàn: 220x200mm. - Chiêu dài tuyến lan can thiết kế: L= 132m; gồm 49 module. Giẳng móng kè BTCT KT. Cẩm thép neo chờ D =l6mm vào mũ mồ rãnh B200 và tường kè, dài 450mm. Để giằng BTCT M250# đá 1x2. Sản xuất lắp dựng lan can thép thép ống D42mm, D60mm và hộp 20x40mm mạ kẽm với tổng chiều dài là 132m.

* Phần xây dựng đường cáp ngầm cấp điện sinh hoạt: Dây dẫn sử dụng: Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W/0,6/1 kV-tiết diện: 4x120mm2 đầu nối từ TBA Cống Quỳnh vào Tủ điện TDDI, sau đó rẽ các nhánh phân phối cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W/0,6/1 kV 4x95mm2 và 4x50mm2. Tuyến cáp được chôn trực tiếp trong đất ở độ sâu > 0,8m. Tiếp đến đặt I lượt gạch chỉ bảo vệ cơ học cho tuyển cáp đối với những đoạn qua đường có xem trọng tải lớn chạy qua lòng ống thép. Sau đó tuyến cáp được lấp bằng đất thường, đầm chặt k=0,9. Toàn bộ tuyến cáp được luôn trong ống nhựa gân xoắn HDPE. Những đoạn cáp có 2 sợi đi song song phải đảm bảo khoảng cách giữa chúng > 0,16m.

Các mốc báo hiệu cáp trên hè và bó via hè phải được gắn bằng xi năng, mặt của mốc báo hiệu bằng mặt hè. Tủ điện hạ thế 9 công tơ: 08 tủ KT 1600x1100x500mm liên kết với móng BTXM bằng bulong M16x650. Tại các vị trí tủ lắp tiếp địa an toàn R2C. Tiếp địa liên hoàn bằng đây đồng trần M10, tiếp địa trung tính lặp lại RóC bố trí tại cuối các lộ (chỉ tiết xem bản vẽ mặt bằng cấp điện).

* Cấp nước: Đường ống cấp nước chính cho dự án sử dụng ống HDPE DN110-PNI10-PE100 chạy dọc đương trục chính Liên Hòa, đấu nối với nguồn từ đường ống cấp nước chính của dự án tại vị trí Nghĩa trang Phường sau đó rẽ nhánh vào khu dân cư. Đường ống phân phối chạy dọc các lô đất sử dụng ống HDPE DNó3-PN10-PE100 nắm trên via hè tạo thành các nhánh, ở đâu mỗi nhánh bố trí 01 van D50. Toàn bộ tuyến được đặt ngầm trên via hè, đoạn qua đường đặt trong ống lòng thép. Hỗ đồng hồ DN80 xây gạch, bố trí 01 đồng hồ điện tử. Trụ cứu hỏa: 04 vị trí (chi tiêt xem mặt bằng). Tại mỗi ô đất (sau đây gọi là môi hộ dân) đặt chờ săn đai khởi thủy và ống dẫn HDPE D25-PN10-PE80 tại vị trí thuận lợi cho quá trình đấu nối với hộ dân về sau.

Chi tiết theo Hồ sơ thiết kế bản vẽ thỉ công thể hiện.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Tiến độ thực hiện: 210 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
III. Yêu cầu về kỹ thuật:
Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình bao gồm và không giới hạn bởi:

 Theo tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
        2.1 Công trường:

Chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm bàn giao mặt bằng và phạm vi công trường cho nhà thầu được chỉ ra trong bản vẽ. Nhà thầu chỉ được phép tiến hành các công tác trong phạm vi chỉ ra đó.

  2.2 Phạm vi công việc:

· Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường, kiểm tra, xác định toàn bộ các kích thước, cao độ và điều kiện làm việc trước khi thi công.

· Chuẩn bị cơ sở để tập kết thiết bị, phương tiện, nhân lực thi công tại hiện trường công trình.

· Nhà thầu phải tự cung cấp nguyên vật liệu, trang thiết bị, nhiên liệu, dụng cụ và các điều kiện bảo đảm thi công khác để thực hiện thi công đúng yêu cầu kỹ thuật, tiến độ và chất lượng.

· Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy phạm Nhà nước về công tác xây dựng đã quy định trong Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam và các chỉ định kỹ thuật trong các bản vẽ thi công đã được thẩm định và phê duyệt.

· Ngoài việc tuân thủ theo các quy định trên, cần phải tuân theo những quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy cũng như các tiêu chuẩn khác có liên quan do Nhà nước Việt Nam ban hành.

· Tiến hành thi công xây dựng và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, quy trình, quy phạm kỹ thuật đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn trong quá trình thi công.

· Trong quá trình thi công, Nhà thầu cần thông báo cho Chủ đầu tư và cơ quan thiết kế biết về những vấn đề còn chưa rõ ràng trong hồ sơ thiết kế để xử lý.

· Trong quá trình thi công, những thay đổi thiết kế và những công tác phát sinh ngoài thiết kế phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư và phải được ghi chép, vẽ chi tiết, lưu giữ để làm cơ sở thanh toán, lập hồ sơ hoàn công.

· Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác tham gia thi công trên công trình để thi công các phần việc liên quan và chuyển tiếp giữa hai đơn vị (nếu có) nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiến độ chung của công trình.

· Nhà thầu phải lập Hồ sơ hoàn công và bảo hành công trình theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2.3 Khối lượng công việc: 

- Khối lượng công việc được nêu chi tiết ở Bảng khối lượng và bản vẽ thiết kế thi công kèm theo.


2.4 Hàng rào:

Nhà thầu phải rào chắn tạm thời khu vực mà nhà thầu đảm nhận thi công. Việc tập kết vật liệu, máy móc ... phục vụ thi công công trình chỉ được phép tập kết phía trong hàng rào hoặc khu vực được Chủ đầu tư cho phép.
        2.5 Giao thông công cộng:

Tất cả các hoạt động cần thiết cho việc thực hiện công tác của Dự án và thi công các công tác tạm thời, phù hợp với yêu cầu của hợp đồng sẽ phải đảm bảo không làm cản trở một cách không đúng hoặc không cần thiết tới giao thông công cộng trong khu vực Chủ đầu tư hoặc bất kỳ bên nào khác quản lý. Nhà thầu sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi có khiếu nại, yêu cầu, kiện cáo, thiệt hại, chi phí phát sinh ngoài hoặc có liên quan đến việc này.

  2.6 An ninh công trường

Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm về an ninh công trường và sẽ phải trả mọi chi phí cho công tác này. Nếu thấy cần thiết phải có thêm bảo vệ cho công trình, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu bằng văn bản và Nhà thầu cũng phải trả lại chi phí đó. Nhà thầu phải tuân thủ theo mọi yêu cầu về an ninh của bất cứ chủ sở hữu nào trên đất công trình sẽ được thi công. Chi phí bảo vệ Nhà thầu phải chịu.

  2.7 Hợp tác tại công trường

Tất cả mọi công tác được tiến hành theo phương pháp sao cho thuận tiện đi lại cho mọi phương tiện, cho các Nhà thầu, nhân viên của Nhà thầu hoặc của Chủ công trình và bất cứ người nào khác có thể được tuyển dụng vào để thực hiện hoặc vận hành công trình.

2.8 Kế hoạch tiến độ công việc

Nhà thầu sẽ phải lập chương trình làm việc chi tiết dưới dạng biểu đồ. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi chương trình này trong quá trình tiến hành hợp đồng. Nhà thầu bất cứ lúc nào cũng phải tiến hành theo chương trình được thông qua mới nhất.

Nhà thầu phải chỉ rõ trong lịch trình rằng các công tác được tiến hành trong giờ hành chính hay ngoài giờ hoặc cần thiết phải làm theo ca để hoàn thành công trình.

Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư báo cáo tuần nêu chi tiết nhân sự, đơn đặt hàng và quá trình gửi máy móc, nguyên vật liệu và thiết bị.

2.9 Hạn chế tiếng ồn:

Nhà thầu phải cố gắng hoặc bằng công tác tạm thời hoặc bằng việc sử dụng các máy móc hoặc thiết bị giảm thanh phù hợp để đảm bảo mức độ tiếng ồn do việc tiến hành công tác thi công gây ra không vượt mức cho phép. Mức độ tiếng ồn phải phù hợp với QCVN 26:2010/BTNMT ở bảng quy định giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn.

Tất cả các biện pháp cần thiết cho an toàn giao thông trong khi thi công sẽ được thực hiện bằng việc lắp dựng, bảo dưỡng các rào chắn, biển báo đường, cờ báo, đèn, vv...theo yêu cầu của Chủ đầu tư và tuân theo luật pháp giao thông của địa phương. Rào chắn phải chắc và được sơn với màu dễ nhận. Đèn báo được đặt ở trên rào chắn vào buổi đêm và thắp sáng cho đến khi trời sáng.

2.10 Đường và khu vực cần giữ sạch:

Nhà thầu phải chú ý tuyệt đối với các biện pháp phòng ngừa tối đa để đảm bảo tất cả các đường mà Nhà thầu sử dụng hoặc cho mục đích thi công hoặc cho mục đích vận chuyển máy móc, nhân công, vật liệu ...không bị bẩn do quá trình thi công đó gây nên hoặc do việc vận chuyển các vật liệu thừa và trong trường hợp các đường bị bẩn theo ý kiến của Chủ đầu tư thì Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp cần thiết và ngay lập tức để dọn với chi phí của Nhà thầu.

2.11 Đền bù thiệt hại đối với tài sản:

Nhà thầu phải hoàn trả lại tất cả các tài sản của công hay tư bị thiệt hại do công việc của Nhà thầu gây ra như công việc tạm thời, máy móc thi công, nhân công, vật liệu hoặc vận chuyển cho đến khi trở lại trạng thái ít nhất là như ban đầu.

Nếu theo ý kiến của Chủ đầu tư, Nhà thầu đã không tiến hành các công tác hợp lý và nhanh chóng để thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc hoàn trả thì Chủ đầu tư báo cho Nhà thầu bằng văn bản, và khi đó Chủ đầu tư được quyền tự tiến hành hoàn trả hoặc sắp xếp để đơn vị khác tiến hành hoàn trả hoặc thanh toán cho chủ tài sản về những thiệt hại này.
Việc thanh toán cho nhà thầu sẽ phải trừ đi khoản tiền cho việc hoàn trả trên. Nhà thầu sẽ không được thanh toán riêng cho công việc hoàn trả, mà phải chịu hoàn toàn các phí tổn của việc đó.

2.12 Máy móc thi công:
Nhà thầu phải cung cấp, vận hành, duy trì và đưa dời khỏi công trường tất cả các loại máy thi công phù hợp.

2.13 Nhật ký công trình

Nhà thầu phải có nhật ký công trình cho từng công việc, hạng mục, có ảnh chụp các công việc và được xếp sắp đúng thứ tự thực hiện để nộp cho Chủ đầu tư. Trong nhật ký được ghi đầy đủ nội dung như: ngày tháng bắt đầu thực hiện, ngày tháng hoàn thành, các ý kiến nhận xét về chất lượng cho từng công đoạn.

2.13 Bản vẽ hoàn công

Bản vẽ hoàn công: Nhà thầu phải chuẩn bị các bản vẽ hoàn công đối với các hạng mục công việc đã được hoàn thành. Những bản vẽ này có thể được chuẩn bị từ những bản vẽ thi công kết hợp với những thay đổi được phép đã được thực hiện trong quá trình thi công, trên cơ sở đúng hiện trạng thi công. Hình thức của bản vẽ hoàn công sẽ được Chủ đầu tư phê duyệt.

2.14 Biển báo công trường

Nhà thầu phải cung cấp và lắp dựng ít nhất là 2 biển báo cho khu vực công trường bằng tiếng Việt, nội dung do thoả thuận với Chủ đầu tư. Biển làm bằng tôn tráng kẽm. Chữ và viền mầu đen trên nền vàng. Mép dưới của bảng phải cao 1,22 m so với mặt đất và được đặt ở vị trí phù hợp, chân chôn bằng móng xi măng. Sơn được dùng là loại không phai mầu do nắng. Nhà thầu phải có trách nhiệm sửa chữa và bảo dưỡng các biển báo cho đến khi hoàn thiện mọi công tác. Vị trí và việc đặt biển do Chủ đầu tư hướng dẫn. Nhà thầu không được thanh toán trực tiếp cho phần này mà sẽ được thanh toán gộp cùng với các hạng mục khác trong bảng giá dự thầu

2.15 Thoát nước và vệ sinh:

Nhà thầu sẽ phải cung cấp, duy trì và dỡ bỏ hệ thống và các thiết bị thoát nước và vệ sinh cho người lao động của Nhà thầu trên công trường. Nhà thầu đề xuất kế hoạch và kế hoạch đó phải được Chủ đầu tư phê duyệt. Các thiết bị cho rác thải và vệ sinh phải được duy trì sạch sẽ theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Nhà thầu không được thanh toán riêng cho phần này mà sẽ được thanh toán trong bảng giá dự thầu

2. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
a) Các quy chuẩn 
	STT
	Ký hiệu quy chuẩn
	Tên quy chuẩn
	Cơ quan ban hành
	Số văn bản, 
ngày ban hành

	1
	QCVN 16:2014/BXD
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
	Bộ Xây dựng
	15/20141/TT-BXD ngày 15/09/2014

	2
	QCVN

07:2016-BXD
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình hạ tầng kỹ thuật
	Bộ Xây dựng
	01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016

	3
	QCVN 18:2014/BXD
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng
	Bộ Xây dựng
	14/2014/TT-BXD
05/09/2014


b) Các tiêu chuẩn

* Tiêu chuẩn áp dụng cho công tác khảo sát:
	TT
	Tên tiêu chuẩn
	Mã hiệu

	1. 
	Đường ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát
	TCCS 31:2020/TCĐBVN

	2. 
	Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản
	TCVN 4419:1987

	3. 
	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung
	TCVN 9398:2012

	4. 
	Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình
	TCVN 9401:2012


* Tiêu chuẩn áp dụng cho công tác thiết kế:
	TT
	Tên tiêu chuẩn
	Mã hiệu

	A. Tiêu chuẩn thiết kế đường 

	1. 
	Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế 
	TCVN 4054-2005

	2. 
	Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế
	TCVN 13592 :2022

	3. 
	Tiêu chuẩn khảo sát thiết kế nền đường ô tô trên nền đất yếu
	TCCS 41:2022/TCĐB

	4. 
	 Thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong công trình giao thông
	TCCS 39:2022/TCDBVN

	5. 
	Tính toán đặc trưng dòng chảy lũ
	TCVN 9845:2013

	6. 
	Tiêu chuẩn thiết kế đ​​ường ô tô (thiết kế nút giao)
	22TCN 273-2001

	7. 
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
	QCVN 07: 2023/BXD

	B. Tiêu chuẩn thiết kế cống và công trình

	1. 
	Tiêu chuẩn thiết kế cầu cống
	TCVN11823 -2017 

	2. 
	Cống hộp bê tông cốt thép
	TCVN 9116:2012

	3. 
	Ống bê tông cốt thép thoát nước
	TCVN 9113.2012 

	4. 
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
	QCVN 07:2023/BXD

	5. 
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về số liệu các điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng
	QCVN 02:2022/BXD

	C. Tiêu chuẩn thiết kế công trình phụ trợ

	1. 
	Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 5573:2011

	2. 
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
	QCVN 41:2024/BGTVT

	3. 
	Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ 
	TCVN 7887:2018


* Các tiêu chuẩn áp dụng cho thi công và nghiệm thu
	TT
	Tên tiêu chuẩn
	Mã hiệu

	1. 
	Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công - Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4252:2012

	2. 
	Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu
	TCVN 9844:2013

	3. 
	Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu
	TCVN 8859:2023

	4. 
	Mặt đường ôtô - Xác định bằng phẳng bằng thước dài 3m
	TCVN 8864:2011

	5. 
	Mặt đường ôtô - Phương pháp đo và đánh giá xác định bằng chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI.
	TCVN 8865:2011

	6. 
	Mặt đường ôtô - Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát - Thử nghiệm
	TCVN 8866:2011

	7. 
	Đất xây dựng - Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4447-2012

	8. 
	Đất xây dựng - Phương pháp xác định các chỉ tiêu cơ lý
	TCVN 4195-2012

TCVN 4196:2012

TCVN 4197:2012

TCVN 4198:2014

TCVN 4199:2012

TCVN 4200:2012

TCVN 4201:2014

TCVN 4202:2012

	9. 
	Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và các lớp móng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường
	TCVN 8821:2011

	10. 
	Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 8858:2023

	11. 
	Áo đường mềm - Xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng
	TCVN 8861:2011

	12. 
	Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông.
	TCCS 40 : 2022/TCĐBVN

	13. 
	Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9436:2012

	14. 
	Đất xây dựng - Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu
	TCVN 2683:2012

	15. 
	Chất lượng đất - Lấy mẫu - Yêu cầu chung
	TCVN 5297:1995

	16. 
	Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường
	TCVN 9350:2012

	17. 
	Đất xây dựng - Phương pháp xác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng
	TCVN 9354:2012

	18. 
	Thi công và nghiệm thu neo trong đất dùng trong công trình giao thông vận tải
	TCVN 8870:2011

	19. 
	Hỗn hợp bê tông và bê tông - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử
	TCVN 3105:2022

	20. 
	Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4506:2012

	21. 
	Công trình BTCT toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9342:2012

	22. 
	Kết cấu bê tông và BTCT lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 9115:2019

	23. 
	Xi măng Pooclăng xỉ lò cao - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4316:2012

	24. 
	Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
	TCVN 8828:2011

	25. 
	Ống cống BTCT thoát nước
	TCVN 9112:2013

	26. 
	Cống hộp BTCT đúc sẵn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 9116:2012

	27. 
	Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử
	TCVN 4787:2009

	28. 
	Xi măng pooclăng - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 2682:2020

	29. 
	Xi măng pooclăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 6260:2020

	30. 
	Nước cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4506:2012

	31. 
	Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
	TCVN 8828:2011

	32. 
	Bê tông khối lớn - Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 9341:2012


- Căn cứ các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn hiện hành khác.

Nhà thầu phải lập danh mục các vật tư, thiết bị dự kiến đưa vào để thi công xây lắp công trình theo mẫu bảng kê 3.1 dưới đây:

BẢNG 3.1: BẢNG KÊ DANH MỤC CÁC VẬT TƯ CHÍNH SỬ  DỤNG CHO GÓI THẦU

	STT
	Tên loại vật tư
	Xuất xứ
	Nguồn gốc
	Quy cách, thông số kỹ thuật
	Tiêu chuẩn

	1
	Sắt thép các loại
	
	
	
	

	2
	Cát, đá xây dựng các loại
	
	
	
	

	3
	Xi măng PCB40, PCB30
	
	
	
	

	4
	Dây cáp điện các loại
	
	
	
	

	5
	Bê tông thương phẩm

( nếu có)
	
	
	
	

	6
	Cấp phối đá dăm
	
	
	
	

	7
	Cột điện chiếu sáng, cần đèn, bóng đèn, tủ điện
	
	
	
	

	8
	Gạch xây các loại
	
	
	
	

	9
	Gạch lát vỉa hè
	
	
	
	

	10
	Đất đắp
	
	
	
	

	11
	Cột đèn
	
	
	
	

	12
	Bóng đèn
	
	
	
	

	13
	Dây, cáp điện các loại
	
	
	
	

	14
	Ống HDPE và phụ kiện
	
	
	
	

	15
	Ống PVC
	
	
	
	

	16
	Ống thép mạ kẽm và phụ kiện
	
	
	
	

	17
	Song chắn rác Composite 960x530x50mm - 250 kN
	
	
	
	

	18
	Viên bó vỉa
	
	
	
	

	19
	Gạch bê tông 6,5 x 10,5 x 22cm
	
	
	
	

	20
	Gạch Tezzarro KT 400x400x30
	
	
	
	


Các vật tư, thiết bị không liệt kê trong bảng này lấy theo quy định của thiết kế và tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam.

- Trước khi ký kết hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ thống nhất danh mục vật tư và thiết bị chủ yếu. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp mẫu vật tư cho Chủ đầu tư. 

- Khi phát hiện vật tư không đúng thiết kế hay kém chất lượng, Nhà thầu phải đổi vật tư phù hợp, đồng thời chịu mọi chi phí thí nghiệm kiểm tra.

Ghi chú:

- Qui cách, chủng loại các loại vật liệu không có trong bảng này yêu cầu xem thiết kế;

- Tất cả các loại vật tư, thiết bị xây lắp cho công trình phải đúng chủng loại như yêu cầu của thiết kế.

- Tất cả các vật tư, thiết bị đều phải được kiểm nghiệm đạt yêu cầu trước khi đưa vào sử dụng.

“Tương đương” theo yêu cầu với sản phẩm, hàng hóa nêu trong HSMT nghĩa là tương tự về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ với nội dung so sánh.

Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

Nhà thầu phải tuân thủ trình tự thi công lắp đặt từng hạng mục công việc của công trình phù hợp với thiết kế Bản vẽ thi công, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Trong bảng tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu lập phải đảm bảo trình tự thi công theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường (nếu có);

Trong suốt quá trình thi công đến khi bàn giao công trình, nhà thầu cần tuân thủ mọi quy định của pháp luật về phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ và đảm bảo vệ sinh môi trường cho công trình và khu vực theo quy định.

Yêu cầu về an toàn lao động;

Ngay khi bắt đầu tiến hành thi công, Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản biện pháp an toàn lao động. Biện pháp này bao gồm cả huấn luyện an toàn cho toàn nhân viên, người chỉ huy việc thực hiện gói thầu này.

Nhà thầu phải có trách nhiệm báo cho Chủ đầu tư về các tai nạn xảy ra trong hoặc ngoài hiện trường mà nhà thầu có liên quan trực tiếp, dẫn đến thương tật cho bất cứ người nào liên quan trực tiếp đến công trường hoặc bên thứ ba. Đầu tiên thông báo được thực hiện bằng lời, sau đó lập biên bản chi tiết trong vòng 24 giờ sau khi tai nạn xảy ra.

Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cần thiết để đảm bảo cho nhân viên hoặc bất cứ người nào khác trong hoặc ngoài công trường khỏi bị hiểm nguy do các phương pháp làm việc của Nhà thầu.

Nhà thầu luôn luôn cung cấp và duy trì tại các vị trí thuận tiện các dụng cụ cứu trợ y tế khẩn cấp đầy đủ và phù hợp, dễ lấy trong hoặc xung quanh công trường và đảm bảo luôn có đủ đội ngũ nhân viên được đào tạo đúng chuyên ngành để có mặt đúng lúc dù công trình được thi công ở bất cứ nơi nào.

Nhà thầu sẽ không được thanh toán riêng cho phần đảm bảo an toàn lao động mà sẽ được thanh toán trong mục tương tự trong giá dự thầu.

Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;

Nhà thầu xây dựng biện pháp tổ chức thi công cho từng công việc cụ thể trong công trình, bao gồm bản vẽ biện pháp tổ chức thi công và thuyết minh. Nhà thầu cần chỉ rõ công nghệ thi công, hướng thi công, phương án sử dụng thiết bị máy móc và nhân công sử dụng đối với biện pháp tổ chức thi công cho các hạng mục công trình Bản vẽ biện pháp tổ chức mặt bằng và tổ chức thi công cho từng giai đoạn thi công chính đối với công trình phù hợp với giải pháp, công nghệ thi công, tiến độ huy động máy móc, nhân lực và tiến độ yêu cầu của công trình.

Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

Nhà thầu xây dựng sơ đồ hệ thống và quy trình kiểm tra, giám sát chất lượng tất cả công tác thi công, các công đoạn trong quá trình thi công. Quy định rõ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của từng vị trí, sự phối hợp giữa các vị trí trong hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu. Nhân sự bố trí trong hệ thống phải có trình độ chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu công việc đảm nhận.

IV. Các bản vẽ ( Đính kèm )

